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STT Họ và tên Lớp Môn Thành tích 

1 LÊ BẢO HÒA 11B1 TOÁN HC BẠC 

2 NGUYỄN THÀNH TÀI 11B1 TOÁN HC BẠC 

3 ĐẶNG VĂN THÀNH 11B1 TOÁN HC ĐỒNG 

4 NGUYỄN THÀNH CHÂU 10C3 TOÁN HC BẠC 

5 NGUYỄN THANH QUÍ 10C1 TOÁN HC BẠC 

6 TRẦN THU HUẾ 10C1 TOÁN HC ĐỒNG 

7 NGUYỄN HỮU HUY 11B1 HÓA HC ĐỒNG 

8 NGUYỄN NGỌC QUANG 11B1 HÓA HC ĐỒNG 

9 TẠ NGUYỄN NGUYÊN BÌNH 11B1 LÝ HC ĐỒNG 

10 BÙI NGỌC YẾN 10C3 LÝ HC BẠC 

11 TRẦN KIM NGỌC 10C3 VĂN HC ĐỒNG 

12 TRẦN VIỆT ANH 11B5 SỬ HC BẠC 

13 TỪ HUỆ KHANH 11B3 ĐỊA HC BẠC 

 


